
Không kinh doanh Kinh doanh Cho thuê Liên doanh, liên 
kết

Sử dụng
hỗn hợp

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Đất                  5                       157,082    x 

2. Nhà                34   47,166  x 

3. Vật kiến trúc                  6                         21,500    x 

4. Ô tô                13    x 

5. Tài sản cố định 
khác

          2,394    x 

Tổng cộng           2,452                       225,747   

Tỉnh Phú Thọ
Tên đơn vị: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Mã đơn vị: 1028867

Mẫu số 08a-ĐK/TSC

BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Phần 1: Tổng hợp chung

Thời điểm báo cáo: 31/12/2024

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích đất là: Mét vuông; Diện tích nhà là: Mét vuông;

Tài sản Số lượng Diện tích

Hiện trạng sử dụng

Quản lý nhà 
nước

Hoạt động sự nghiệp
Sử dụng khác

10

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ







 Không kinh 
doanh 

 Kinh 
doanh  Cho thuê  Liên doanh, 

liên kết 
 Sử dụng
hỗn hợp 

1            2                              3                      4                         5              6                     7                     8               9                      10   
I. Khối quản lý nhà nước          116                            7,307   
1. Đất 1 4,200  x 
2. Nhà              2   3,107  x 
3. Vật kiến trúc              1   
4. Ô tô              2   
5. Tài sản cố định khác          110   
II. Khối sự nghiệp       2,336                       218,440   
1. Đất              4   152,881.9  x 
2. Nhà            32   44,058.5  x 
3. Vật kiến trúc              5                         21,500    x 
4. Ô tô            11    x 
5. Tài sản cố định khác       2,284    x 

TỔNG       2,452                       225,747   

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích đất là: Mét vuông; Diện tích nhà là: Mét vuông;

Tỉnh Phú Thọ
Tên đơn vị: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Mã đơn vị: 10288867

Mẫu số 08a-ĐK/TSC

BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Phần 2: Chi tiết theo loại hình đơn vị

Thời điểm báo cáo: 31/12/2024

Tài sản  Số lượng  Diện tích 

 Hiện trạng sử dụng 

 Quản lý nhà 
nước 

 Hoạt động sự nghiệp 
 Sử dụng khác 

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





 Không kinh 
doanh 

 Kinh 
doanh  Cho thuê  Liên doanh, 

liên kết 
 Sử dụng
hỗn hợp 

1           2                              3                      4                             5              6                     7                     8               9                      10   
I. VĂN PHÒNG SỞ        116                       7,307   
1. Đất 1 4,200  x 
2. Nhà              2   3,107  x 
3. Vật kiến trúc              1    x 
4. Ô tô              2    x 
5. Tài sản cố định khác          110    x 
II. TRUNG TÂM QUẢN LÝ KHAI 
THÁC KHU LIÊN HỢP TDTT            52                       126,470   

1. Đất 1 88,937.80  x 
2. Nhà 4 16,032.5  x 
3. Vật kiến trúc 5 21,500  x 
4. Tài sản cố định khác            42    x 
III. BẢO TÀNG HÙNG VƯƠNG       1,524                         25,531   
1. Đất 1 15,719  x 
2. Nhà              4                           9,812    x 
3. Tài sản cố định khác       1,519    x 
IV.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO HUẤN 
LUYỆN TDTT          291                         52,941   

1. Đất              1                         45,000    x 
2. Nhà              8                           7,941    x 
3. Ô tô              1    x 
4. Tài sản cố định khác          281    x 
V.THƯ VIỆN TỈNH            85                                 -     
1. Ô tô              1    x 
2. Tài sản cố định khác            84    x 
VI.TRUNG TÂM VĂN HÓA ĐIỆN 
ẢNH          136                           5,299   

1. Đất 1                       3,225  x 
2. Nhà 8                       2,073  x 

 Hiện trạng sử dụng 

 Quản lý nhà 
nước 

 Hoạt động sự nghiệp 
 Sử dụng khác 

Tỉnh Phú Thọ
Tên đơn vị: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
Mã đơn vị: 1028867

Mẫu số 08a-ĐK/TSC

BÁO CÁO TỔNG HỢP HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG
Phần 3: Chi tiết theo từng đơn vị

Thời điểm báo cáo: 31/12/2024

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích đất là: Mét vuông; Diện tích nhà là: Mét vuông;

Tài sản  Số lượng  Diện tích 



 Không kinh 
doanh 

 Kinh 
doanh  Cho thuê  Liên doanh, 

liên kết 
 Sử dụng
hỗn hợp 

 Hiện trạng sử dụng 

 Quản lý nhà 
nước 

 Hoạt động sự nghiệp 
 Sử dụng khác 

Tài sản  Số lượng  Diện tích 

3. Ô tô 7  x 
4. Tài sản cố định khác          120    x 
VII. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 
VHTTDL              8                                 -     

1. Tài sản cố định khác              8    x 

VIII. TRUNG TÂM XÚC TIẾN DU 
LỊCH            67                           1,044   

1. Nhà              4                           1,044    x 
2. Tài sản cố định khác            63                                 -      x 
IX. ĐOÀN NGHỆ THUẬT TỈNH          173                           7,155   

1. Nhà              4                           7,155    x 
2. Ô tô              2    x 
3. Tài sản cố định khác          167    x 

TỔNG       2,452                       225,747   

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ







Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Đất                 5            157,082            2,463,635,152              -                   -                               -                -                    -                                -                 5          157,082          2,463,635,152   

2. Nhà               33              47,045                368,657,221               1              120                   988,672                    188,738             34            47,165             369,457,155   

3. Vật kiến trúc                 6   21,500              236,626,299               6   21,500           236,626,299   

4. Ô tô               16                    7,533,647               3                 1,264,313             13                 6,269,333   

5. Tài sản cố định 
khác

         1,301                  62,416,425        1,462              19,976,413           369                 2,222,782        2,394               80,170,056   

Tổng cộng 1,361 225,627 3,138,868,744 1,463 120 20,965,085 372 3,675,833 2,452 225,747 3,156,157,995

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tài sản
Số đầu kỳ Số tăng trong kỳ Số giảm trong kỳ Số cuối kỳ

Tỉnh Phú Thọ
Tên đơn vị: SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Mã đơn vị: 1028867

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÔNG
Phần 1: Tổng hợp chung

Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2024 Đến ngày 31/12/2024
ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích đất - nhà là: Mét vuông;Giá trị là: Nghìn đồng.

Mẫu số 08b-ĐK/TSC





Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá

1 2 3 4 5 6 7

I. Khối quản lý nhà nước 151 7,307 129,940,703 7 0 88,200
1. Đất 1 4,200 113,400,000            -                   -                               -     
2. Nhà                 2   3,107 11,457,017
3. Vật kiến trúc                 1   1,008,843
4. Ô tô                 2   1,516,500
5. Tài sản cố định khác             145   2,558,343             7                      88,200   
II. Khối sự nghiệp          1,210            218,320            3,008,928,041        1,456              120              20,876,885   
1. Đất                 4   152,881.9          2,350,235,152   
2. Nhà               31   43,938.3              357,200,204               1              120                   988,672   
3. Vật kiến trúc                 5              21,500                235,617,456   
4. Ô tô               14                    6,017,147   
5. Tài sản cố định khác          1,156                  59,858,082        1,455              19,888,213   

Tổng cộng 1,361 225,627 3,138,868,744 1,463 120 20,965,085

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích 

Tỉnh Phú Thọ
Tên đơn vị: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Mã đơn vị: 1028867

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GI
Phần 1: Chi tiết theo loại hình đơn v

Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2024 Đến ngày 31/12/2024

Tài sản
Số đầu kỳ Số tăng trong kỳ

Nguồn: Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO



Số lượng Diện tích Nguyên giá Số lượng Diện tích Nguyên giá

8 9 10 11 12 13

42 0 653,663 116 7,307 129,375,240
           -                    -                                -     1 4,200 113,400,000

                 188,738               2   3,107             11,268,279   
            1   1,008,843
            2   1,516,500

          42                    464,925           110                 2,181,618   
        330                  -                   3,022,170        2,336          218,440          3,026,782,755   

            4   152,881.9        2,350,235,152   
          32   44,058.5           358,188,876   
            5            21,500             235,617,456   

            3                 1,264,313             11                 4,752,833   
        327                 1,757,857        2,284               77,988,438   

372 3,675,833 2,452 225,747 3,156,157,995

ợng là: Cái, khuôn viên; Diện tích đất - nhà là: Mét vuông;Giá trị là: Nghìn đồng.

Mẫu số 08b-ĐK/TSC

ĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÔNG
đơn vị

ến ngày 31/12/2024

Số giảm trong kỳ Số cuối kỳ

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ



4,752,834     



 Số lượng  Diện tích  Nguyên giá  Số lượng  Diện tích  Nguyên giá  Số lượng  Diện tích  Nguyên giá  Số lượng  Diện tích  Nguyên giá 

I. VĂN PHÒNG SỞ 151 7,307 129,940,703 7 0 88,200 42 0 653,663 116 7,307 129,375,240

1. Đất 1 4,200 113,400,000 -          -                    -                         -            -            -                     1 4,200 113,400,000

2. Nhà                2   3,107 11,457,017             188,738                      2   3,107           11,268,279   

3. Vật kiến trúc                1   1,008,843                    1   1,008,843

4. Ô tô                2   1,516,500                    2   1,516,500

5. Tài sản cố định khác            145   2,558,343              7                      88,200                42               464,925                  110               2,181,618   

II. TRUNG TÂM QUẢN LÝ 
KHAI THÁC KHU LIÊN 
HỢP TDTT

             50            126,470            1,671,221,848                2                        -                      528,324                -                   -                           -                      52            126,470        1,671,750,172   

1. Đất                1   88,937.8 1,350,172,152             -                          -                               -                  -                   -                           -     1 88,937.80 1,350,172,152

2. Nhà                4   16,032.5 71,417,344             -                          -                               -                  -                   -                           -     4 16,032.5 71,417,344

3. Vật kiến trúc                5   21,500 235,617,456 5 21,500 235,617,456

4. Tài sản cố định khác              40   14,014,896              2   528,324                             -                   -                           -                      42             14,543,220   

III. BẢO TÀNG HÙNG 
VƯƠNG            137              25,531               589,336,821         1,395                        -                 16,249,986                  8                 -                 168,991               1,524              25,531           605,417,816   

1. Đất                1              15,719               424,413,000               -                          -                               -                  -                   -                           -     1 15,719 424,413,000

2. Nhà                4                9,812               154,269,913               -                          -                               -                  -                   -                           -                        4                9,812           154,269,913   

3. Tài sản cố định khác 132 10,653,908 1,395 16,249,986 8 168,991             1,519             26,734,903   

IV.TRUNG TÂM ĐÀO TẠO 
HUẤN LUYỆN TDTT            282              52,941               558,894,228                9                        -                   1,403,809                -                   -                           -                    291              52,941           560,298,036   

1. Đất                1              45,000               495,000,000                      1              45,000           495,000,000   

2. Nhà                8                7,941                 45,908,657                    499,077                      8                7,941             46,407,734   

3. Ô tô                1                      973,143                      1                  973,142   

4. Tài sản cố định khác            272   17,012,428              9                    904,732                  281             17,917,160   

V.THƯ VIỆN TỈNH            302                      -                     3,568,091                6                        -                      155,011              223                 -              1,072,995                    85                      -                 2,650,107   

1. Ô tô                1                      708,900                      1   708,900

2. Tài sản cố định khác            301                   2,859,191                6                    155,011              223            1,072,995                    84               1,941,207   

VI.TRUNG TÂM VĂN HÓA 
ĐIỆN ẢNH            133                5,179                 97,754,670                5                     120                    659,995                  2                 -                 463,713                  136                5,299             97,950,952   

1. Đất                1   3,225.1               80,650,000   1                3,225             80,650,000 

Tài sản
 Số đầu kỳ  Số tăng trong kỳ  Số giảm trong kỳ  Số cuối kỳ 

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích đất - nhà là: Mét vuông;Giá trị là: Nghìn đồng.

 Tỉnh Phú Thọ
Tên đơn vị: SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Mã đơn vị: 1028867

 Mẫu số: 08b-ĐK/TSC 

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÔNG
Phần 3: Chi tiết theo từng đơn vị

Kỳ báo cáo: Từ ngày 01/01/2024 Đến ngày 31/12/2024



 Số lượng  Diện tích  Nguyên giá  Số lượng  Diện tích  Nguyên giá  Số lượng  Diện tích  Nguyên giá  Số lượng  Diện tích  Nguyên giá 
Tài sản

 Số đầu kỳ  Số tăng trong kỳ  Số giảm trong kỳ  Số cuối kỳ 

2. Nhà                7                1,953                 10,862,086                1                  120                489,595 8                2,073             11,351,681 

3. Ô tô                9                   2,501,469                  2               463,713   7             2,037,756   

4. Tài sản cố định khác           116                   -                 3,741,115              4                    170,400                  120   3,911,515 

VII. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 
VHTTDL                7                      -                        157,385                1                        -                        13,800                -                   -                           -                        8                      -                    171,185   

1. Tài sản cố định khác                7                      157,385                1                      13,800                      8                  171,185   

VIII. TRUNG TÂM XÚC 
TIẾN DU LỊCH              56                1,044                 10,517,145              13                        -                      277,030                  2                 -                   36,290                    67                1,044             10,757,885   

1. Nhà                4   1,044.3                 8,926,228                      4                1,044               8,926,228   

2. Tài sản cố định khác              52                   1,590,917              13                        -                      277,030                  2                 -                   36,290                    63                      -                 1,831,657   

IX. ĐOÀN NGHỆ THUẬT 
TỈNH            243                7,155                 77,477,853              25                        -                   1,588,930                95                 -              1,280,181                  173                7,155             77,786,602   

1. Nhà                4                7,155                 65,815,976                      4                7,155             65,815,976   

2. Ô tô                3                   1,833,635                  1   800,600                    2               1,033,035   

3. Tài sản cố định khác            236                   9,828,242              25                 1,588,930                94               479,581                  167             10,937,591   

Tổng cộng 1,361 225,627 3,138,868,744 1,463 120 20,965,085 372 3,675,833 2,452 225,747 3,156,157,995
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